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QUYẾT ĐỊNH

Về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi

ro nghề nghiệp

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch

mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 31 tháng 5 năm 1995;

Căn cứ Nghị định số 34/CP ngày 01 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ hướng dẫn thi

hành Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc

phải ở người (HIV/AIDS);

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định này quy định chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị

nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

1. Người được coi là bị phơi nhiễm với HIV khi da hoặc niêm mạc của người đó bị

tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch sinh học của người bị nhiễm HIV/AIDS.

2. Người bị nhiễm HIV/AIDS là người đã được xét nghiệm HIV theo quy định của Bộ

Y tế và kết quả xét nghiệm là dương tính.

3. Tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong Quyết định này là tai nạn gây tổn thương cho bất

kỳ bộ phận hoặc chức năng nào của cơ thể người, dẫn đến việc người đó bị phơi

nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS trong khi đang làm nhiệm vụ.

Điều 2. Người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề

nghiệp thuộc các đối tượng sau đây được hưởng chế độ theo quy định tại Điều 3 của

Quyết định này:
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1. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ sở y tế dân y và lực lượng vũ

trang, cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định tại Điều 26 của Pháp lệnh Xử

lý vi phạm hành chính, hoặc cơ sở cai nghiện ma túy;

2. Cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân làm việc tại trại giam, trại

tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng hoặc trong khi thi hành

công vụ theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

3. Cán bộ, công chức là thành viên tổ công tác cai nghiện quy định tại Điều 13 của

Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2002 của Chính phủ về tổ chức

cai nghiện tại gia đình và cộng đồng;

4. Cán bộ, công chức chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội;

5. Học sinh thực tập tại các cơ sở y tế do Nhà nước quản lý và người có hợp đồng

lao động theo quy định của pháp luật về lao động được quy định tại khoản 1 và

khoản 2 của Điều này.

Điều 3.

1. Người bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp:

a) Được xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV và được điều trị miễn phí các thuốc dự

phòng phơi nhiễm chống HIV/AIDS theo chỉ định của bác sĩ;

b) Được nghỉ việc để điều trị dự phòng trong 20 ngày làm việc. Trong thời gian nghỉ

việc được hưởng nguyên lương và phụ cấp khác (nếu có) theo quy định của pháp

luật.

2. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp:

a) Được điều trị miễn phí các bệnh nhiễm trùng cơ hội do HIV/AIDS gây nên. Được

điều trị bằng thuốc đặc hiệu và thuốc nâng cao thể trạng theo hướng dẫn của Bộ Y

tế;

b) Được nghỉ việc để điều trị các bệnh do HIV/AIDS gây nên, được hưởng nguyên

lương và các phụ cấp khác (nếu có) trong thời gian điều trị;

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS nếu còn khả năng lao động thì vẫn tiếp tục được bố trí

làm công việc phù hợp với sức khỏe; được hưởng lương, nâng bậc lương và các

chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành; người có tham gia bảo hiểm xã hội


